
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 100003 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 13/12/2009 Nữ 10A12

2 100006 Trịnh Võ Quỳnh Anh 24/01/2009 Nữ 10A12

3 100012 Nguyễn Duy Bảo 11/11/2009 Nam 10A12

4 100038 Võ Thành Công 10/06/2009 Nam 10A12

5 100059 Nguyễn Tiến Dũng 22/06/2009 Nam 10A12

6 100078 Nguyễn Thị Ngọc Hà 23/09/2009 Nữ 10A12

7 100079 Trần Võ Như Hà 15/07/2009 Nữ 10A12

8 100083 Phạm Trung Hải 22/06/2009 Nam 10A12

9 100087 Trịnh Thị Thúy Hằng 19/03/2008 Nữ 10A12

10 100114 Võ Khắc Huy 08/07/2009 Nam 10A12

11 100115 Hồ Thị Ngọc Huyền 30/06/2009 Nữ 10A12

12 100138 Đỗ Đăng Khoa 18/04/2009 Nam 10A12

13 100160 Nguyễn Bá Kỳ 18/09/2009 Nam 10A12

14 100165 Võ Thị Kim Liên 23/09/2009 Nữ 10A12
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 100180 Nguyễn Gia Ly 11/12/2009 Nữ 10A12

2 100193 Nguyễn Thị Diễm My 30/03/2009 Nữ 10A12

3 100218 Võ Phạm Phương Nghi 25/08/2009 Nữ 10A12

4 100219 Võ Thị Thúy Nghi 16/09/2009 Nữ 10A12

5 100241 Võ Duy Nhân 05/05/2009 Nam 10A12

6 100279 Nguyễn Thị Xuân Nữ 03/01/2009 Nữ 10A12

7 100284 Nguyễn Thị Phương Oanh 03/02/2009 Nữ 10A12

8 100297 Phạm Đình Hoàng Phông 02/04/2009 Nam 10A12

9 100302 Nguyễn Hoàng Phúc 03/03/2009 Nam 10A12

10 100306 Nguyễn Thị Hoàng Phương 03/02/2009 Nữ 10A12

11 100308 Nguyễn Hữu Phước 19/08/2009 Nam 10A12

12 100318 Trương Thị Quyên 02/03/2009 Nữ 10A12

13 100319 Võ Hồng Quyền 08/05/2009 Nam 10A12

14 100337 Nguyễn Ngọc Sơn 12/03/2009 Nam 10A12

15 100338 Trương Công Hoàng Sơn 09/09/2009 Nam 10A12

16 100354 Huỳnh Ngọc Thạch 27/04/2009 Nam 10A12

17 100364 Phạm Vũ Ngọc Thiện 18/08/2009 Nam 10A12

18 100367 Nguyễn Phúc Thịnh 31/10/2009 Nam 10A12

19 100370 Nguyễn Tuấn Thịnh 16/05/2009 Nam 10A12

20 100432 Trương Quang Trọng 10/12/2009 Nam 10A12

21 100461 Bùi Thị Thanh Vi 20/06/2009 Nữ 10A12

22 100466 Nguyễn Thị Bích Việt 27/06/2009 Nữ 10A12

23 100496 Đỗ Như Ý 05/02/2009 Nữ 10A12

24 100497 Phạm Minh Hải 29/07/2009 Nam 10A12
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